
BẢNG 6:  Tổng hợp nơi trú tránh an toàn 

(Kèm theo Quyết định số:1706 /QĐ-UBND ngày  01/11/2021 của UBND thành phố Long Khánh) 

 

TT Đơn vị 
Số 

hộ 

Số 

khẩu 
Địa điểm 

Địa điểm dự kiến sơ tán 

đến 

Phương tiện di 

chuyển 
Hướng di chuyển 

1 Suối Tre 

182 654 - Khu phố Suối 

Tre. Đường số 

11 

- Khu phố Cấp 

Rang. Đường sô 

15 

- Trường tiểu học Lê Lợi 

- Trường THCS Chu Văn 

An 

 

- Nhà Văn Hóa KP Cấp 

Rang 

- Trường Mầm non Sen 

Hồng 

05 xe oto các loại Đường Suối Tre – 

Bình Lộc 

Đường QL1 KP 

Dưỡng Dường 

2 Xuân Lập 

 

15 

 

59 

- Khu vực Suối 

mũ, KP Trung 

Tâm. 

 

- Trạm Y tế Phường. 

 

- 2 xe ô tô gồm:  

( 1 Xe ô tô 52 chỗ 

và 1 xe ô tô 7 chỗ) 

- Đường lô 10, ra 

hướng đường 1, KP 

Trung Tâm về Trạm Y 

tế phường. 

 

 

25 

 

 

108 

 

- Khu vực Suối 

Hôn, KP Phú 

Mỹ. 

 

- Nhà Văn hóa phường  

- 2 Xe ô tô tải 

- Đường tổ 8, ra 

hướng đường đi cầu 

be về Nhà văn hóa 

phường. 

 

 

67 

 

 

274 

 

- Khu vực Suối 

Phèn, KP Phú 

Mỹ. 

 

- Trường Tiểu Học Xuân 

Lập 

- 4 Xe ô tô gồm: 

( 2 Xe ô tô tải và 2 

xe 52 chỗ) 

- Đường Suối phèn ra 

hướng đường đi cầu 

be về Trường Tiểu 

Học Xuân Lập. 

 

 

93 

 

 

345 

 

- Khu vực Bàu 

Sao, KP Phú 

Mỹ. 

 

- Trường Trung Học cơ Sở 

Xuân Lập 

- 7 Xe ô tô gồm: 

( 2 Xe ô tô tải, 2 xe 

52 chỗ, 2 Xe 16 chỗ, 

1 Xe 7 chỗ) 

- Đường Bàu Sao Mỏ 

đá hướng ra UBND 

phường đến Trường 

Trung Học Cơ Sở 

Xuân Lập. 

3 Bàu Sen       
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4 Hàng Gòn 

39 156 

- Khu vực ven 

hồ Cầu Dầu tại 

tổ 13, 15 ấp Đồi 

Rìu. 

 

- Nhà Văn hóa ấp Đồi Rìu 

- Phân hiệu 2 trường Tiểu 

học Hùng Vương ấp Đồi 

Rìu 

Phong. 

7 ô tô 4 chỗ + 2 ô tô 

16 chỗ + 3 ô tô tải 

- Đường QL 56-Đồi 

Rìu. 

- Đường Hàng Gòn - 

Xuân Lập; 

 

29 116 

- Khu vực ven 

hồ Cầu Dầu tại 

tổ 35, 36 ấp 

Hàng Gòn. 

 

- Nhà Văn hóa ấp Hàng Gòn 

(Mộ Cự Thạch, TTVH xã 

Hàng Gòn) 

 

5 ô tô 4 chỗ + 1 ô tô 

29 chỗ  + 2 ô tô 16 

chỗ + 2 ô tô tải 

- Đường Trần Văn Ba; 

đường QL56; 

- Đường HG-XL, QL 

56. 

 

49 196 

- Khu vực ven 

hồ Cầu Dầu tại 

tổ 6, 7 ấp Tân 

Phong 

 

- Nhà VH ấp Tân Phong. 

- Nhà ông Nguyễn Văn 

Tuyên ấp Tân  

7 ô tô 4 chỗ + 1 ô tô 

29 chỗ + 2 ô tô 16 

chỗ + 3 ô tô tải 

- Đường QL56-Đồi 

Rìu; 

- Đường Nam Bàu 

Môn; 

11 44 

- Khu vực ven 

hồ Bàu Môn tại 

tổ 8, 9, 10 ấp 

Tân Phong 

- Nhà ông Đỗ Phục Hưng, 

ấp Tân Phong. 

5 ô tô 4 chỗ + 1 ô tô 

16 chỗ + 1 ô tô tải 

- Đường QL56-Đồi 

Rìu; 

 

5 Bàu Trâm 

55 215 Tổ 11,12 ấp Bàu 

Trâm  

- Công ty Hoàn Gia Luân; -  

- Khu căn cứ tổ 12, 13 ấp 

Bàu Trâm;  

- Nhà văn hóa ban ấp Bàu 

Trâm 

 

Xe 16 chỗ: 02 chiếc Theo đường nhựa Hoa 

Sen 

 

16 60 Tổ 8, ấp Bàu 

Sầm  

- UBND xã;  

- Trung tâm Văn hóa – TT-

HTCĐ xã,  

- Trường mẫu giáo Vành 

Khuyên 

Xe 4-7 chỗ: 01 chiếc 

Xe 16 chỗ: 01 chiếc 

Theo đường nhựa 

chính Điểu Xiển 

6 Bảo Vinh 

 

 

 

 

 

 

 

 

Khu vực xung 

 ếu, trọng điểm  

: khu vực tổ 2 , 

tổ 22 khu phố 

Trường Tiểu học Bảo Vinh. 

 

Xe 4-7 chỗ: 0 

3 chiếc 

Xe 16 chỗ: 04 chiếc 

theo đường nhựa Trần 

Nhân Tông 
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100 

 

550 

Bảo Vinh B 

40 200 Khu vực xung 

 ếu, trọng điểm  

tại  hu vực tổ 2 

khu phố Suối 

Chồn 

Phân hiệu Trường Tiểu học 

Bảo Vinh, phân hiệu 

Trường Mầm non Ánh 

Dương, Trụ sở Khu phố 

Suối Chồn. 

 

Xe 4-7 chỗ: 02 chiếc 

Xe 16 chỗ: 02 chiếc 

theo đường nhựa 

chính Nguyễn Trung 

Trực 

7 Bảo Quang 

65 325 Ấp 18 Gia Đình 

- Trường THCS Bảo Quang 

- Trường Mẫu Giáo Bảo 

Quang 

- Trung tâm Văn hóa HTCĐ 

xã 

- Nhà văn hóa ấp 18 Gia 

Đình 

05 ô tô và 80 xe máy 
Hướng về đường Bảo 

Vinh- Bảo Quang  

85 400 Ấp Lác Chiếu 

- Trường Tiểu học Nguyễn 

Huệ ( phân hiệu Lác Chiếu) 

- Nhà văn hóa ấp Lác chiếu 

- Trung tâm Văn hóa HTCĐ 

xã 

 

04 ô tô và 35 xe máy 

Hướng đường Bảo 

Vinh B theo hướng 

đường tổ 1, 2,3 ấp Lác 

Chiếu về đường 

UBND xã đi Bàu Cối 

30 165 Ấp Bàu Cối 

- Trường Tiểu học Nguyễn 

Huệ  

- Nhà văn hóa ấp Bàu Cối 

06 ô tô và 50 xe máy  
Hướng về Suối Chồn 

– Bàu Cối 

45 170 Ấp Ruộng Tre 

- Nhà văn hóa ấp Ruộng Tre 

- Trường Tiểu học Nguyễn 

Du 

04 ô tô và 25 xe máy 

Hướng về đường 

Ruộng Tre – Xuân 

Bắc 

20 85 ấp Thọ An 

- Nhà văn hóa ấp Thọ An 

- Trường Tiểu học Nguyễn 

Du ( phân hiệu Thọ An) 

02 ô tô và 15 xe máy 
Hướng về đường 

Ruộng Tre – Thọ An 

8 Bình Lộc 140 570 Ấp 1 

- Trường Mầm non tuổi thơ 

ấp 1 

- Trường THCS Lê A  

- Trung tâm Văn hóa xã 

04 ô tô và 40 xe máy 

Hướng về đường Lê A 

Các địa điểm đều nằm 

trên trục đường Lê A 
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- Nhà văn hóa ấp 1 

100 430 Ấp 3 

- Trường Tiểu học Nguyễn 

Hữu Cảnh 

- Nhà văn hóa ấp 3 

03 ô tô và 35 xe máy 

Hướng về đường Lê A 

Các địa điểm đều nằm 

trên trục đường Lê A 

50 210 Ấp 4 

- Trường Mầm non tuổi thơ 

ấp 4 

- Nhà văn hóa ấp 4 

02 ô tô và 20 xe máy  
Hướng về đường Bình 

Lộc - Cây Da 

10 40 Ấp Cây Da - Nhà văn hóa ấp Cây Da 01 ô tô và 05 xe máy 
Hướng về đường Bình 

Lộc - Cây Da 

9 Xuân Hòa 20 34 

Tổ 02,12 khu 

phố 2 

 

Tổ 4, khu phố 5 

Trường Tiểu học Long 

Khánh 

 

Trường mẫu giáo An Bình 

 

13 ô tô các loại và 

khoảng 100 xe máy 

Đường 908 về điểm di 

dời 

 

Đường hùng vương về 

điểm di dời 

 

Đường Nguyễn Văn 

Cừ 

10 Xuân Thanh 

65 230 Tổ 2, 20 Kp 1 

(40 hộ, 150 nhân 

khẩu) 

Tổ 11, KP4 (25 

hộ, 80 nhân 

khẩu) 

 

Trường mầm non Xuân 

Thanh ( KP 2). 

Trường tiểu học Lê Văn 

Tám (KP4) 

 

Người dân chủ động 

phương tiện di 

chuyển và sử dụng ô 

tô hu  động từ các 

doanh nghiệp vận tải 

 

11 Xuân An 

702 4116 Khu phố 1 

- Trường tiểu học Kim 

Đồng  

- Nhà văn hóa  hu phố 1 

02 ô tô và 40 xe máy 
Hướng về đường 

Nguyễn Văn Cừ 

356 2003 Khu phố 2 

- Trường Tiểu học Lê Quý 

Đôn 

- Nhà văn hóa  hu phố 2 

02 ô tô và 35 xe máy 
Hướng về đường Trần 

Phú 

488 2347 Khu phố 3 

- Trường mẫu giáo Thanh 

An 

- Nhà văn hóa  hu phố 3 

01 ô tô và 20 xe máy  
Hướng về đưởng Trần 

Phú 

425 2629 Khu phố 4 - Nhà văn hóa  hu phố 4 01 ô tô và 05 xe máy Hướng về đường 
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Thích Quảng Đức 

190 836 Khu phố 5 - Nhà Van Hóa khu phố 5 01 ô tô và 05 xe máy 
Hướng về đường 

Nguyễn Tri Phương 

450 2100 Khu phố 6 - Trường Inschool 03 ô tô và 40 xe máy 
Hướng về đường 

Nguyễn Tri Phương 

12 Xuân Bình 

100 300 
Xuân Bình Hội trường UBND 

phường Xuân Bình 

Xe gắn máy, xe ô tô 

chở người 
Quốc lộ 1A 

500 1000 
Xuân Bình Trường THCS Hồ Thị 

Hương 

Xe gắn máy, xe ô tô 

chở người 
Hùng Vương 

50 200 
Xuân Bình Trường Mẫu giáo Bình 

Minh 

Xe gắn máy, xe ô tô 

chở người 
Hùng Vương 

50 200 
Xuân Bình 

Trạm Y tế phường 
Xe gắn máy, xe ô tô 

chở người 
Quốc lộ 1A 

300 800 
Xuân Bình 

Trường Ngu ễn Trãi 
Xe gắn máy, xe ô tô 

chở người 
Quốc lộ 1A – Bùi 

Thị Xuân 

200 500 
Xuân Bình 

Trường Hòa Bình 
Xe gắn máy, xe ô tô 

chở người 
Hùng Vương – Trần 

Quang Diệu 

100 300 
Xuân Bình 

Trường Mẫu giáo Họa Mi 
Xe gắn máy, xe ô tô 

chở người 
Hùng Vương – Trần 

Quang Diệu 

10 50 
Xuân Bình 

Trụ sở Khu Phố 1 
Xe gắn máy, xe ô tô 

chở người 
Hùng Vương – 

Hồng Thập Tự 

10 50 
Xuân Bình 

Trụ sở Khu Phố 2 
Xe gắn máy, xe ô tô 

chở người 
Hùng Vương – Trần 

Quang Diệu 

10 50 
Xuân Bình 

Trụ sở Khu Phố 3 
Xe gắn máy, xe ô tô 

chở người 
Quốc lộ 1A 

10 50 
Xuân Bình 

Trụ sở Khu Phố 5 
Xe gắn máy, xe ô tô 

chở người 
Quốc lộ 1A 

100 200 
Xuân Bình 

Siêu thị Hòang Đức 
Xe gắn máy, xe ô tô 

chở người 
Hùng Vương 

200 400 
Xuân Bình 

Giáo xứ Chính Tòa 
Xe gắn máy, xe ô tô 

chở người 
Hùng Vương 

13 Xuân Trung 45 180 - Khu vực dọc - Trường THPT Trương - 02 xe ô tô 52 chổ  Đường Nguyễn Trung 
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cầu Suối Cải 

kp2. 

 

Vĩnh Ký  25 hộ 

 

- Trường Tiểu Học Xuân 

Trung. 20 hộ 

 

 

 

- 03 xe ô tô 16 chổ 

Trực KP2 rẽ trái ra 

đường Hồ Thị Hương. 

 

35 140 - Khu vực dọc 

tuyến đường 

Hùng Vương 

kp3. 

- TrườngTH Việt Hoa 

Quang Chánh. 20 hộ 

 

- Nhà văn hóa KP2 15 hộ 

- 02 xe 29 chổ. 

 

 

- 02 xe 7 chổ 

- Đường Hồng Thập 

Tự KP4, kp5 rẽ ra 

đường Hồ Thị Hương 

14 Xuân Tân 

45 175 Khu vực xung 

 ếu, trọng điểm  

Bàu Tra 

. 

- TTVH phường 

- Trường THCS Xuân Tân 

xe 4-7 chỗ: 7 

xe 16 chổ : 1 

theo đường 17 ra Lê 

Hồng Phong về QL1 

15 Phú Bình 
30 70 TỔ 8, kp 1 Trụ sở UBND phường Xe 4-7 chỗ: 03 chiếc 

Xe 16 chỗ: 02 chiếc 

Theo đường nhựa  

 


